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1 048 Trần Hồng Minh Nữ 09/11/2000
Chuyên viên QLHĐ Đào tạo 

(TT ĐTBDCBĐN)
8:30 D617 3/6/2024

2 050 Đỗ Quốc Nam Nam 14/03/2001
Chuyên viên QLHĐ Đào tạo 

(TT ĐTBDCBĐN)
9:00 D617 3/6/2024

3 051 Trần Duy Hải Long Nam 28/06/2000 Chuyên viên Truyền thông (Văn phòng) 8:30 D310 3/6/2024

4 052 Phạm Phương Nhi Nữ 21/12/2000 Chuyên viên Truyền thông (Văn phòng) 9:00 D310 3/6/2024

5 053 Phạm Mai Linh Nữ 16/01/2001 Chuyên viên Truyền thông (Văn phòng) 9:30 D310 3/6/2024

6 055 Nguyễn Phương Thảo Nữ 29/01/2001
Nghiên cứu viên QHQT (Viện 

NCCLNG)
8:30 D720 3/6/2024

7 056 Hoàng Thanh Tâm Nữ 17/08/1995
Nghiên cứu viên QHQT (Viện 

NCCLNG)
9:00 D720 3/6/2024

8 057 Nguyễn Trà My Nữ 15/08/1999
Nghiên cứu viên QHQT (Viện 

NCCLNG)
9:30 D720 3/6/2024

9 058 Lê Thị Bích Ngọc Nữ 01/10/2001
Nghiên cứu viên QHQT (Viện 

NCCLNG)
10:00 D720 3/6/2024

10 059 Vũ Thị Hoài Nữ 20/03/2000
Nghiên cứu viên QHQT (Viện 

NCCLNG)
10:30 D720 3/6/2024
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11 060 Nguyễn Thị Nga Phương Nữ 18/11/1997
Nghiên cứu viên QHQT (Viện 

NCCLNG)
11:00 D720 3/6/2024

12 062 Hoàng Hiền Thương Nữ 10/01/2001
Nghiên cứu viên QHQT (Viện 

NCCLNG)
14:00 D720 3/6/2024

13 063 Nguyễn Ngọc Ly Nữ 26/11/1993
Nghiên cứu viên QHQT (Viện 

NCCLNG)
14:30 D720 3/6/2024

14 064 Nguyễn Anh Vũ Nam 07/03/1999
Nghiên cứu viên QHQT (Viện 

NCCLNG)
15:00 D720 3/6/2024

15 069 Bùi Hương Thảo Nữ 07/05/2001
Nghiên cứu viên KTQT (Viện 

NCCLNG)
15:30 D720 3/6/2024

16 070 Nguyễn Việt Dũng Nam 18/09/2000 Nghiên cứu viên LQT (Viện Biển Đông) 8:30 D721 3/6/2024

17 071 Đinh Thị Ngọc Trâm Nữ 23/10/2001 Nghiên cứu viên LQT (Viện Biển Đông) 9:00 D721 3/6/2024

18 072 Nguyễn Sao Khuê Nữ 23/11/2000 Nghiên cứu viên LQT (Viện Biển Đông) 9:30 D721 3/6/2024

19 074 Hoàng Minh Hà Nữ 23/10/2001 Nghiên cứu viên LQT (Viện Biển Đông) 10:00 D721 3/6/2024

20 073 Vũ Lan Hương Nữ 12/06/1998
Nghiên cứu viên QHQT (Viện Biển 

Đông)
14:00 D721 3/6/2024

21 075 Lưu Việt Hà Nam 11/08/2000
Nghiên cứu viên QHQT (Viện Biển 

Đông)
14:30 D721 3/6/2024

22 076 Lê Ngọc Mai Nữ 24/03/2001
Nghiên cứu viên QHQT (Viện Biển 

Đông)
15:00 D721 3/6/2024

23 079 Đỗ Thị Thu Ngân Nữ 26/02/2001
Nghiên cứu viên QHQT (Viện Biển 

Đông)
15:30 D721 3/6/2024

24 080 Đỗ Thị Thu Hiền Nữ 14/06/2000
Nghiên cứu viên QHQT (Viện Biển 

Đông)
16:00 D721 3/6/2024
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25 081 Trần Thị Lệ Quyên Nữ 13/02/2001
Nghiên cứu viên QHQT (Viện Biển 

Đông)
16:30 D721 3/6/2024
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